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TÓM TẮT  

Tự học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên (SV) sư phạm liên tục học tập và cải 
thiện bản thân trong quá trình học tập và dạy học. Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển năng lực 
tự học cho SV ngành Sư phạm Hoá học thông qua việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược (LHĐN) 
trong học phần Hoá học đại cương 1, là học phần nền tảng của ngành. Nghiên cứu sử dụng kết hợp 
nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm việc xây dựng khung lí thuyết, thực nghiệm sư phạm và 
phân tích thống kê để xử lí dữ liệu. Bài báo đề xuất khung năng lực tự học của SV; đề xuất quy trình 
tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN nhằm phát triển năng lực tự học cho SV; thiết kế các kế hoạch 
bài dạy minh hoạ cho hai chủ đề trong học phần Hoá học đại cương 1. Quá trình thực nghiệm sư 
phạm trên 22 SV năm nhất ngành Sư phạm Hoá học cho thấy điểm trung bình các tiêu chí đánh giá 
năng lực tự học của SV tăng sau tác động và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng tỏ mô 
hình LHĐN giúp SV ngành Sư phạm Hoá học hình thành, phát triển năng lực tự học của bản thân.  

Từ khoá: lớp học đảo ngược; năng lực tự học; hoá học đại cương; sinh viên sư phạm 
 

1.  Giới thiệu 
Tự học là quá trình cần thiết để con người luôn cập nhật, cải tiến và hoàn thiện bản 

thân trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều sinh viên (SV) năm nhất gặp 
nhiều khó khăn khi tự học, đặc biệt là đối với các học phần đại cương của ngành đào tạo. 
Khó khăn có thể xuất phát từ các mối đối tượng xung quanh (như giảng viên, nhân viên, bạn 
học), đặc điểm của học phần (nội dung, phương pháp...) và bản thân SV (sự tự tin và động 
lực đối với môn học, kĩ năng học tập, kiến thức và kĩ năng nền...) (Coll et al., 2006; 
Symington & Kirkwood, 1996). Đối với ngành Sư phạm Hoá học, Hoá học đại cương 1 là 
học phần nền tảng cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. Tuy nhiên, khoảng cách về nội 
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dung, phương pháp học tập giữa chương trình phổ thông và đại học là tương đối lớn. Vì vậy, 
việc phát triển năng lực tự học cho SV năm nhất ngành Sư phạm Hoá học là rất cần thiết. 

Lớp học đảo ngược (LHĐN) là một mô hình dạy học hiện đại và có ưu thế trong việc 
phát triển năng lực cho người học (Nguyen & Le, 2017; Nguyen & Doan, 2022), đặc biệt là 
năng lực tự học (Mai & Phan, 2020). Với mô hình này, người học tìm hiểu trước những nội 
dung cơ bản của bài học ở nhà. Tại lớp, người học tham gia những hoạt động học tích cực 
để củng cố, đào sâu hoặc luyện tập các kĩ năng cần thiết (Cheng et al., 2019). Trong lĩnh vực 
giáo dục hoá học, mô hình này cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm với sự gia tăng 
của công trình nghiên cứu mở, video, giáo trình. Đồng thời, giáo viên có xu hướng kết hợp 
mô hình này với các phương pháp dạy học tích cực (Srinivasan et al., 2018). 

Ở Việt Nam, mô hình LHĐN trong lĩnh vực giáo dục đại học đang giành được nhiều 
sự quan tâm (Do & Hoang, 2020; Nguyen & Le, 2017; Pham & Pham, 2022; Tieu, 2021). 
Tuy nhiên, những nghiên cứu vận dụng mô hình này cho SV ngành Sư phạm Hoá học nhằm 
phát triển năng lực tự học, năng lực cần thiết cho việc học tập suốt đời, vẫn còn hạn chế. 
Nghiên cứu này có mục tiêu là phát triển năng lực tự học cho SV ngành Sư phạm Hoá học 
thông qua việc vận dụng mô hình LHĐN trong học phần Hoá học đại cương 1. Câu hỏi 
nghiên cứu chính được xác định như sau: Việc vận dụng mô hình LHĐN trong học phần 
Hoá học đại cương 1 tác động như thế nào đến năng lực tự học của SV ngành Sư phạm  
Hoá học? 
2.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng của nghiên cứu là việc vận dụng mô hình LHĐN để phát triển năng lực tự 
học cho SV ngành Sư phạm Hoá học trong học phần Hoá học đại cương 1 tại Khoa Hoá học, 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu được thực hiện qua việc phối hợp một số phương pháp nghiên cứu. Các 
tài liệu khoa học có liên quan được khái quát hoá, kết hợp với lí luận riêng của nhóm nghiên 
cứu để xây dựng khung lí thuyết định hướng cho nghiên cứu. Phương pháp thực nghiệm sư 
phạm được tiến hành với một số học liệu và hoạt động học tập đã xây dựng, nhằm đánh giá 
tính hiệu quả và tính khả thi trong việc phát triển năng lực tự học cho SV thông qua học phần 
Hoá học đại cương 1. Bên cạnh đó, phương pháp thống kê toán học (với phần mềm SPSS) 
được sử dụng để thống kê và xử lí các dữ liệu thực nghiệm sư phạm. 
3.  Kết quả và thảo luận 
3.1.  Mô hình lớp học đảo ngược 

Mô hình LHĐN là một sự “đảo ngược” quy trình của lớp học truyền thống. Với lớp 
học truyền thống, thời gian trực tiếp tại lớp thường tập dành cho việc giảng bài, truyền đạt 
kiến thức (Eppard & Rochdi, 2017). Với mô hình LHĐN, các hoạt động trước đây diễn ra 
trong lớp học giờ đây diễn ra bên ngoài lớp học và ngược lại (Lage et al., 2000). 

Quy trình học theo mô hình LHĐN gồm ba giai đoạn chính: chuẩn bị trước buổi học 
(trực tuyến); học trực tiếp tại lớp; phản hồi, đánh giá (trực tuyến). Mỗi giai đoạn có thể bao 
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gồm nhiều hoạt động học tập. Giai đoạn 1 tập trung vào việc người học tự học trước một số 
nội dung đơn giản tại nhà, trên hệ thống quản lí học tập. Ở giai đoạn 2, người học tham gia 
học trực tiếp để tổng kết nội dung tự học, đặt câu hỏi, tương tác, thảo luận để đào sâu, mở 
rộng kiến thức. Giai đoạn 3 chủ yếu giúp người học phản hồi, đánh giá lại quá trình học (Wei 
et al., 2020). Sau buổi học, người học có thể luyện tập những câu hỏi, bài tập ở mức độ khó 
hơn nhằm củng cố kiến thức ở các giai đoạn trước (Al-Samarraie et al., 2020). 

Việc vận dụng mô hình LHĐN giúp người học rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề, 
tạo ra môi trường học tập tương tác, góp phần phát triển kĩ năng giao tiếp, hợp tác một cách 
sâu sắc (Murillo-Zamorano et al., 2019). Một nghiên cứu cho thấy mô hình LHĐN được ưa 
thích hơn so với cách dạy học truyền thống (Kay et al., 2019). Từ góc nhìn của người dạy, 
mô hình này được cho là có nhiều lợi ích như làm tăng sự hứng thú, tính độc lập, chủ động 
của người học, thời gian học tập tại lớp được tối ưu hoá cho những hoạt động học tập tích 
cực và SV được hỗ trợ một cách phù hợp tức thời thông qua những bài tập hoặc hoạt động 
trong lớp (Fraga & Harmon, 2014). Khi áp dụng mô hình LHĐN, bên cạnh những lợi ích mà 
mô hình này đem lại, người dạy cũng gặp nhiều thách thức. Các khó khăn người dạy có thể 
gặp phải là việc đảm bảo người học có sự chuẩn bị trước khi đến lớp, sự đa dạng về nhu cầu 
và phong cách học tập của người học, tốn nhiều thời gian và sự đầu tư để xây dựng kế hoạch 
dạy học và học liệu (Long et al., 2017). 
3.2.  Năng lực tự học 

Qua việc so sánh, phân tích các kết quả nghiên cứu về năng lực tự học (Nguyen et al., 
2020b; Pham & Bui, 2018; Vuong, 2016), có thể hiểu năng lực tự học là một thuộc tính cá 
nhân cho phép người học tự suy nghĩ, lựa chọn và thực hiện thành công việc chiếm lĩnh tri 
thức khoa học trong một bối cảnh cụ thể. Một vai trò quan trọng của năng lực tự học là giúp 
người học có thể kiểm soát quá trình học tập. Qua đó, người học chú ý hơn đến việc học của 
bản thân (Ngo et al., 2022). Trong học phần Hoá học đại cương 1, năng lực tự học giúp SV 
ngành Sư phạm Hoá học chủ động, tự giác trong việc học. Qua đó, SV có thành tích cải thiện 
trong học phần, làm cơ sở để tiếp tục học các học phần tiếp theo. 

Việc xây dựng cấu trúc năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học là cần thiết 
đối với việc đánh giá và phát triển năng lực tự học của SV. Nhiều nghiên cứu đã được thực 
hiện nhằm đề xuất cấu trúc của năng lực tự học (Nguyen et al., 2020a; Nguyen et al., 2020b). 
Bảng 1 dưới đây trình bày khung năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học với bốn 
thành phần. Khung năng lực tự học được xây dựng dựa trên các văn bản quy định về chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá 
học, đề cương chi tiết học phần Hoá học đại cương 1 và các công trình nghiên cứu về năng 
lực tự học đã công bố (Nguyen et al., 2020a; Nguyen et al., 2019; Nguyen et al., 2020b). 
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Bảng 1. Khung năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học 
Thành phần Biểu hiện 

1. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập 
Xác định mục tiêu học phần (TH1.1) 
Xác định nhiệm vụ học tập (TH1.2) 

2. Lập kế hoạch tự học 
Xác định các phương tiện tự học cần thiết (TH2.1) 
Phân bố thời gian tự học và dự kiến kết quả (TH2.2) 

3. Thực hiện kế hoạch tự học 

Thu thập thông tin (TH3.1) 
Xử lí thông tin (TH3.2) 
Hợp tác (TH3.3) 
Ghi chép, tóm tắt (TH3.4) 

4. Đánh giá kết quả tự học 
Tự đánh giá (TH4.1) 
Rút kinh nghiệm và điều chỉnh (TH4.2) 

Bảng 2 trình bày các mức độ của mỗi biểu hiện. Trong đó, mỗi biểu hiện được chia 
thành ba mức độ (tương ứng với ba mức điểm 1, 2, 3). 

Bảng 2. Thang đo năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học 

Biểu hiện 
 Mức độ  
1 2 3 

TH1.1. Xác định mục 
tiêu học tập 

Xác định được mục tiêu 
học tập nhưng ít liên 
quan đến mục tiêu học 
phần 

Xác định được mục tiêu 
học tập liên quan đến 
mục tiêu học phần nhưng 
chưa đầy đủ, rõ ràng, chi 
tiết 

Xác định được đầy đủ 
mục tiêu học tập liên 
quan đến mục tiêu học 
phần một cách rõ ràng, 
chi tiết 

TH1.2. Xác định nhiệm 
vụ học tập 

Xác định được một vài 
nhiệm vụ học tập nhưng 
ít liên quan đến mục tiêu 
học tập 

Xác định được nhiệm vụ 
học tập liên quan đến 
mục tiêu học tập nhưng 
chưa đầy đủ, chi tiết 

Xác định được nhiệm vụ 
học tập liên quan đến 
mục tiêu học tập một 
cách đầy đủ, chi tiết 

TH2.1. Xác định các 
phương tiện tự học cần 
thiết 

Xác định chưa phù hợp 
các phương tiện cần thiết 
để thực hiện các nhiệm 
vụ tự học 

Xác định phù hợp nhưng 
chưa đầy đủ các phương 
tiện cần thiết để thực 
hiện các nhiệm vụ tự học 

Xác định phù hợp và đầy 
đủ các phương tiện cần 
thiết để thực hiện các 
nhiệm vụ tự học 

TH2.2. Phân bố thời 
gian tự học và dự kiến 
kết quả 

Phân bố thời gian tự học 
chưa hợp lí, chưa rõ ràng 
hoặc chưa dự kiến được 
kết quả tự học 

Phân bố thời gian tự học 
hợp lí, rõ ràng, dự kiến 
được kết quả tự học 
nhưng chưa đầy đủ 

Phân bố thời gian tự học 
hợp lí, rõ ràng, dự kiến 
được kết quả tự học đầy 
đủ 

TH3.1. Thu thập thông 
tin 

Thu thập được thông tin 
nhưng chưa chính xác 

Thu thập được ít thông 
tin và còn một số nội 
dung chưa chính xác 

Thu thập được nhiều 
thông tin, phong phú, 
chính xác 

TH3.2. Xử lí thông tin 
Xử lí được thông tin 
chưa chính xác 

Xử lí được thông tin 
chính xác nhưng chưa rút 
ra một số kết luận phù 
hợp, đầy đủ về vấn đề 
học tập 
 
 

Xử lí được thông tin 
chính xác, rút ra một số 
kết luận phù hợp, đầy đủ 
về vấn đề học tập 
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TH3.3. Hợp tác 

Chưa chủ động hợp tác 
với bạn bè và thầy cô để 
hỗ trợ tự học, chỉ hợp tác 
khi được yêu cầu 

Chủ động hợp tác với 
bạn bè và với thầy cô để 
hỗ trợ tự học nhưng chưa 
thường xuyên 

Chủ động hợp tác với 
bạn bè và với thầy cô để 
hỗ trợ tự thường xuyên, 
hiệu quả 

TH3.4. Ghi chép, tóm 
tắt 

Ghi chép thông tin chưa 
đầy đủ 

Ghi chép, tóm tắt đầy đủ 
thông tin nhưng chưa sắp 
xếp, trình bày thông tin 
một cách logic 

Ghi chép, tóm tắt đầy đủ 
thông tin và sắp xếp, 
trình bày thông tin một 
cách logic 

TH4.1. Tự đánh giá 
Đánh giá kết quả học tập 
của bản thân chưa khách 
quan, chưa chính xác 

Đánh giá được kết quả 
học tập của bản thân theo 
tiêu chí một cách khách 
quan, chính xác nhưng 
chưa đưa ra được minh 
chứng phù hợp 

Đánh giá được kết quả 
học tập của bản thân theo 
tiêu chí một cách khách 
quan, chính xác và đưa ra 
được minh chứng phù 
hợp 

TH4.2. Rút kinh 
nghiệm và điều chỉnh 

Rút kinh nghiệm chưa 
đầy đủ, chưa trọng tâm, 
đề xuất cách điều chỉnh 
chưa phù hợp 

Rút được kinh nghiệm 
đầy đủ và có trọng tâm, 
chưa chỉ ra cách điều 
chỉnh phù hợp và đầy đủ 

Rút được kinh nghiệm 
đầy đủ và có trọng tâm, 
chỉ ra cách điều chỉnh 
phù hợp và đầy đủ 

Để đánh giá năng lực tự học của SV, giảng viên có thể sử dụng nhiều công cụ khác 
nhau như bảng kiểm quan sát, bài kiểm tra, phiếu tự đánh giá (Nguyen et al., 2019; Nguyen 
et al., 2020b). Dựa trên thang đo năng lực tự học, phiếu đánh giá năng lực tự học theo tiêu 
chí được thiết kế dành cho giảng viên đánh giá SV hoặc SV tự đánh giá. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC THEO TIÊU CHÍ 
Họ và tên SV được đánh giá: 
Tên bài học/ chủ đề học tập:  
Họ và tên người đánh giá:  
Hướng dẫn đánh giá: 
- Căn cứ vào các mức độ biểu hiện năng lực tự học và minh chứng gợi ý để đánh giá năng lực tự 
học của người được đánh giá. 
- Chọn 01 mức độ phù hợp cho mỗi tiêu chí và đánh dấu X vào ô tương ứng. 

STT Biểu hiện 
Mức độ Gợi ý 

minh chứng 1 2 3 
1 TH1.1. Xác định mục tiêu học tập    Kế hoạch tự học cá 

nhân trong tuần 2 TH1.2. Xác định nhiệm vụ học tập    
3 TH2.1. Xác định các phương tiện tự học cần thiết    
4 TH2.2. Phân bố thời gian tự học và dự kiến kết quả    
5 TH3.1. Thu thập thông tin    Sổ tay ghi chú cá 

nhân; kết quả hoạt 
động trên hệ thống 
và lớp học. 

6 TH3.2. Xử lí thông tin    
7 TH3.3. Hợp tác    
8 TH3.4. Ghi chép, tóm tắt    
9 TH4.1. Tự đánh giá    Kế hoạch tự học cá 

nhân trong tuần 10 TH4.2. Rút kinh nghiệm và điều chỉnh    
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3.3. Quy trình tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng 
lực tự học cho sinh viên ngành Sư phạm Hoá học  

Dựa trên cơ sở lí luận về mô hình LHĐN và năng lực tự học của SV, quy trình tổ chức 
dạy học theo mô hình LHĐN nhằm phát triển năng lực tự học cho SV ngành Sư phạm Hoá 
học được đề xuất. Quy trình gồm ba giai đoạn, chia thành tám hoạt động chính, có mối liên 
hệ với việc phát triển năng lực tự học cho SV ngành Sư phạm Hoá học (Bảng 3). Quy trình 
này có thể tiến hành lặp lại qua các chủ đề khác nhau trong học phần, nhằm theo dõi và phát 
triển năng lực cho SV theo thời gian.  

Bảng 3. Quy trình tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN nhằm phát triển năng lực tự học 
cho SV ngành Sư phạm Hoá học 

STT Hoạt động 
Hình thức 

dạy học 
Phát triển năng lực tự học 

1 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập 

Trực tuyến 

TH1.1, TH1.2 
2 Lập kế hoạch học tập TH2.1, TH2.2 
3 Tự học kiến thức mới TH3.1, TH3.2, TH3.3, TH3.4 
4 Tự đánh giá lần 1  TH4.1, TH4.2, TH4.3 
5 Báo cáo, thảo luận 

Trực tiếp 
TH3.1, TH3.2, TH3.3, TH3.4 

6 Luyện tập TH3.1, TH3.2, TH3.3, TH3.4 
7 Vận dụng 

Trực tuyến 
TH3.1, TH3.2, TH3.3, TH3.4 

8 Tự đánh giá lần 2 TH4.1, TH4.2, TH4.3 
Nội dung hoạt động ở các giai đoạn trong quy trình LHĐN được đề xuất như sau: 

- Giai đoạn 1 (trực tuyến): SV chuẩn bị trước buổi học trực tiếp. SV được tiếp cận chủ 
đề, mục tiêu và các nhiệm vụ của học phần. SV xác định các mục tiêu, nhiệm vụ học tập của 
bản thân trong chủ đề. Từ đó, SV lập kế hoạch tự học với những phương tiện cần thiết, phân 
bố thời gian tự học và dự kiến sản phẩm tự học. Giảng viên cung cấp các bài giảng, hoạt 
động học tập qua hệ thống quản lí học tập để SV tự học một số nội dung mới, đơn giản trước 
khi đến lớp. Cuối giai đoạn này, SV rà soát lại các nội dung tự học, ghi chú những vấn đề, 
câu hỏi muốn thảo luận thêm trong buổi học trực tiếp. Giảng viên theo dõi, đánh giá quá 
trình tự học của SV để hỗ trợ (nếu cần) và chuẩn bị cho buổi học trực tiếp. 

- Giai đoạn 2 (trực tiếp): Ở giai đoạn này, SV tham gia học trực tiếp với sự tổ chức của 
giảng viên. Các hoạt động tại lớp mở đầu bằng việc báo cáo, tổng kết quá trình tự học; đặt 
câu hỏi, thảo luận để làm rõ những nội dung còn thắc mắc. Ngoài ra, SV có thể được luyện 
tập thêm thông qua các hoạt động như hệ thống hoá kiến thức, làm bài tập, tiến hành thí 
nghiệm, giải quyết vấn đề…  

- Giai đoạn 3 (trực tuyến): Giai đoạn này chủ yếu giúp SV tự đánh giá lại quá trình tự 
học. Qua đó, SV có sự điều chỉnh phù hợp cho chủ đề học tập sau. Với các chủ đề phù hợp, 
giảng viên có thể giao cho SV thực hiện thêm một số hoạt động vận dụng. 

Chúng tôi đã xây dựng bốn kế hoạch bài dạy theo quy trình LHĐN đã đề xuất cho ba 
chủ đề của học phần Hoá học đại cương 1: “Electron trong nguyên tử. Cấu hình electron của 
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nguyên tử”, “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học” và “Các khái niệm cơ bản trong liên 
kết”. Bảng 4 trình bày ngắn gọn tiến trình dạy học của chủ đề “Các khái niệm cơ bản trong 
liên kết”. 

Bảng 4. Tiến trình dạy học theo mô hình LHĐN của chủ đề 
“Các khái niệm cơ bản trong liên kết”  

STT Tên hoạt động Hoạt động chính của SV 

1 
Xác định mục tiêu, 
nhiệm vụ học tập 

(trực tuyến) 

- Đọc mục tiêu học phần và tiếp nhận các nhiệm vụ học tập chính 
trong tuần học 
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập chính của bản thân trong 
tuần học 

2 
Lập kế hoạch học tập 

(trực tuyến) 

Lập kế hoạch tự học theo hướng dẫn, với đầy đủ các phương tiện 
cần thiết, phân bố thời gian tự học và dự kiến kết quả/ sản phẩm tự 
học 

3 
Tự học kiến thức mới 

(trực tuyến) 

- Đọc tài liệu điện tử do giảng viên cung cấp về các nội dung trong 
tuần học 
+ Bậc liên kết, độ dài liên kết, góc liên kết 
+ Năng lượng liên kết 
+ Công thức Lewis 
+ Công thức cộng hưởng 
+ Thuyết VSEPR và hình học phân tử 
- Ghi chú nội dung quan trọng (dưới dạng văn bản, hình ảnh, video, 
sơ đồ, bảng biểu…) vào trang Onenote cá nhân trong hệ thống quản 
lí học tập theo các câu hỏi lớn được gợi ý 

4 
Tự đánh giá lần 1 

(trực tuyến) 

- Kiểm tra và hệ thống hoá các nội dung đã ghi chú khi học trực 
tuyến 
- Ghi chú những vấn đề, câu hỏi muốn trao đổi thêm trong buổi 
học trực tiếp 

5 
Báo cáo, thảo luận 

(trực tiếp) 

- Báo cáo một số nội dung đã tự học, đặt ra câu hỏi còn thắc mắc 
để cả lớp cùng thảo luận 
- Cùng giảng viên mở rộng, tổng kết và nhận xét nội dung tự học 
tại nhà 

6 Luyện tập (trực tiếp) 
Thực hiện các bài luyện tập thêm tại lớp dưới dạng bài tập cá nhân 
hoặc nhóm 

7 
Vận dụng (trực 

tuyến) 

- Hoàn thành bài tập tự luyện tuần, trình bày ra giấy, file Word 
hoặc Onenote, có thể thảo luận với bạn học nhưng mỗi SV cần có 
phần ghi chú riêng 
- Nộp phần làm bài tập lên mục Bài tập trên Microsoft Teams (cá nhân) 

8 
Tự đánh giá lần 2 

(trực tuyến) 

- Tự đánh giá việc tự học trong tuần trên file kế hoạch tự học cá 
nhân trong tuần (Google Sheet) 
- Lưu trữ sản phẩm của các hoạt động vào trang Onenote cá nhân 
(đánh máy hoặc ảnh chụp từ vở) 
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3.4.  Thực nghiệm sư phạm 
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của quy 

trình LHĐN đã đề xuất. Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành với 22 SV năm nhất, 
ngành Sư phạm Hoá học tham gia học phần Hoá học đại cương 1 (Khoa Hoá học, Trường 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). Nội dung thực nghiệm sư phạm là hai chủ đề 
“Electron trong nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử” và “Các khái niệm cơ bản trong 
liên kết”. Tiến trình thực nghiệm sư phạm như sau: 

- Bước 1. Lựa chọn lớp thực nghiệm sư phạm; trao đổi với giảng viên dạy thực nghiệm 
về việc thực nghiệm sư phạm; điều chỉnh kế hoạch thực nghiệm sư phạm theo góp ý của 
giảng viên. 

- Bước 2. Trao đổi với SV lớp thực nghiệm về đề tài nghiên cứu, đánh giá năng lực tự 
học của SV thông qua phiếu tự đánh giá của SV. 

- Bước 3. Tiến hành tổ chức dạy học các bài dạy đã thiết kế. 
- Bước 4. Đánh giá năng lực tự học của SV thông qua phiếu tự đánh giá của SV. Tiến 

hành phỏng vấn giảng viên về năng lực tự học của SV dựa trên các minh chứng sản phẩm tự 
học của SV. Phỏng vấn sâu 08 SV để có thêm các dữ liệu về quá trình thực nghiệm sư phạm, 
làm rõ hơn thông tin từ dữ liệu định lượng. 

- Bước 5. Tổng hợp, xử lí, đánh giá số liệu thực nghiệm sư phạm và đưa ra kết luận, 
kiến nghị phù hợp. 

Trong quá trình thực nghiệm, kết quả đánh giá năng lực tự học của SV thông qua phiếu 
đánh giá được thu thập, xử lí nhằm theo dõi mức độ phát triển về năng lực của SV. Với mỗi 
biểu hiện, tần suất số SV đạt các mức điểm được thống kê (mức độ 1 tương ứng 1 điểm; mức 
độ 2 tương ứng 2 điểm; mức độ 3 tương ứng 3 điểm), từ đó tính toán điểm trung bình (M), 
độ lệch chuẩn (SD) của các biểu hiện (trước tác động và sau tác động). Bên cạnh đó, phép 
kiểm định t-test phụ thuộc được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của tác động. Bảng 5 trình 
bày tổng hợp kết quả đánh giá các biểu hiện tự học của SV trước và sau tác động dựa trên 
kết quả tự đánh giá của SV.  

Bảng 5. Kết quả đánh giá các biểu hiện tự học của SV 

Biểu hiện 
Kết quả trước tác động Kết quả sau tác động 

Ms – Mt Số SV đạt điểm M SD Số SV đạt điểm M SD 1 2 3 1 2 3 
TH1.1 7 9 6 1,95 0,79 1 11 10 2,41 0,59 0,45 
TH1.2 6 14 2 1,82 0,59 1 11 10 2,41 0,59 0,59 
TH2.1 0 14 8 2,36 0,49 0 12 10 2,45 0,51 0,09 
TH2.2 5 17 0 1,77 0,43 2 17 3 2,05 0,49 0,27 
TH3.1 4 13 5 2,05 0,65 0 18 4 2,18 0,39 0,14 
TH3.2 5 13 4 1,95 0,65 0 16 6 2,27 0,46 0,32 
TH3.3 6 10 6 2,00 0,76 3 10 9 2,27 0,70 0,27 
TH3.4 3 15 4 2,05 0,58 0 12 10 2,45 0,51 0,41 
TH4.1 4 17 1 1,86 0,47 1 16 5 2,18 0,50 0,32 
TH4.2 4 14 4 2,00 0,62 2 10 10 2,36 0,66 0,36 

M: điểm trung bình; SD: độ lệch chuẩn; Ms – Mt: chênh lệch điểm trung bình trước và sau tác động 
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Ở tất cả biểu hiện, tần suất SV đạt điểm 1 giảm sau tác động (giảm 15,45%) và tần 
suất SV đạt điểm 3 tăng sau tác động (tăng 16,82%). Giá trị điểm trung bình của tất cả các 
biểu hiện sau tác động tăng so với trước tác động và đa số biểu hiện có giá trị độ lệch chuẩn 
giảm hoặc thay đổi ít. Trong đó, các biểu hiện có sự thay đổi đáng kể là: xác định mục tiêu 
học phần (điểm trung bình tăng 0,45); xác định nhiệm vụ học tập (điểm trung bình tăng 
0,59); ghi chép, tóm tắt (điểm trung bình tăng 0,41). Điều này cho thấy việc sử dụng mô hình 
LHĐN có lợi thế trong việc giúp SV phát triển các biểu hiện trên của năng lực tự học. Bên 
cạnh đó, một số biểu hiện chưa có sự thay đổi đáng kể như: xác định các phương tiện tự học 
cần thiết; phân bố thời gian tự học và dự kiến kết quả; thu thập thông tin, xử lí thông tin; hợp 
tác. Thông qua phỏng vấn, giảng viên phụ trách cho rằng nhìn chung các biểu hiện tự học 
của SV có sự tiến bộ. SV đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ học tập và thực hiện các 
nhiệm vụ tự học trước đó nên các hoạt động trên lớp diễn ra tích cực và hiệu quả hơn. Một 
số biểu hiện chưa có sự thay đổi đáng kể có thể do một số yếu tố như thời gian tác động chưa 
đủ dài. Đồng thời có thể cần hướng dẫn kĩ hơn cho SV các kĩ năng xử lí thông tin và quản lí 
thời gian khi tự học. Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn sâu SV cho thấy một số SV vẫn chưa 
quen cách học ở bậc đại học (SV năm nhất), chưa cân đối được thời gian sinh hoạt, chưa 
quen biết nhiều bạn trong lớp… Đây cũng có thể là những lí do giải thích cho việc điểm 
trung bình tăng không đáng kể của các biểu hiện trên. 

Bảng 6 trình bày kết quả đánh giá các thành phần năng lực và năng lực tự học của SV 
trước và sau tác động. Xét về tổng thể, điểm trung bình năng lực của SV tăng 0,32 điểm sau 
tác động, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê (giá trị p của t-test phụ thuộc nhỏ hơn 
0,05). Kết quả này cho thấy việc áp dụng mô hình LHĐN trong nội dung thực nghiệm đã 
giúp phát triển năng lực tự học của SV. 

Bảng 6. Kết quả đánh giá năng lực tự học của SV 

Thành phần, năng lực 
Kết quả 

trước tác động 
Kết quả  

sau tác động 
p 

(t-test) 
M SD M SD 

1. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập 1,89 0,63 2,41 0,55 0,006 
2. Lập kế hoạch tự học 2,07 0,36 2,25 0,40 0,119 
3. Thực hiện kế hoạch tự học 2,01 0,42 2,30 0,37 0,021 
4. Đánh giá kết quả tự học 1,93 0,47 2,27 0,51 0,026 
Năng lực tự học 1,98 0,35 2,30 0,32 0,002 

M: điểm trung bình; SD: độ lệch chuẩn; p (t-test): giá trị sig của t-test phụ thuộc 
Bên cạnh đó, điểm trung bình tất cả thành phần năng lực của SV sau tác động đều cao 

hơn trước tác động, độ lệch chuẩn chênh lệch không nhiều. Trong đó, sự khác biệt về điểm 
trung bình các thành phần xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập, thực hiện kế hoạch tự học, 
đánh giá kết quả tự học có ý nghĩa về mặt thống kê (giá trị p của t-test phụ thuộc nhỏ hơn 
0,05). Điều này chứng tỏ việc áp dụng mô hình LHĐN đã áp dụng giúp phát triển các ba 
thành phần năng lực trên, đặc biệt là thành phần xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập 
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(điểm trung bình tăng 0,52). Tuy nhiên, sự khác biệt điểm trung bình trước và sau tác động 
của thành phần năng lực lập kế hoạch tự học không có ý nghĩa về mặt thống kê (giá trị p của 
t-test phụ thuộc lớn hơn 0,05). Kết quả này cho thấy quá trình vận dụng mô hình LHĐN 
trong học phần tác động chưa đủ đáng kể đến việc lập kế hoạch tự học của SV. Có thể cần 
điều chỉnh hoặc xây dựng thêm các hướng dẫn cụ thể và phù hợp để SV rèn luyện thêm 
thành phần năng lực này. 
4.  Kết luận 

Mục đích chính của nghiên cứu này là phát triển năng lực tự học cho SV ngành Sư 
phạm Hoá học thông qua việc vận dụng mô hình LHĐN vào học phần Hoá học đại cương 1. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc vận dụng mô hình LHĐN trong học phần Hoá học đại 
cương 1 đã góp phần phát triển năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học. Nghiên 
cứu này có ý nghĩa về mặt lí luận và thực tiễn đối với việc triển khai mô hình LHĐN trong 
giáo dục đại học và việc phát triển năng lực tự học cho SV. 

Các kết quả từ nghiên cứu này có thể được vận dụng tại các trường sư phạm để phát 
triển năng lực tự học của SV ngành Sư phạm Hoá học hoặc mở rộng nghiên cứu đến SV các 
ngành khác. Bên cạnh đó, do đặc thù địa bàn nghiên cứu nên số lượng SV tham gia trong 
nghiên cứu còn khá nhỏ và chưa thể tiến hành với nhóm đối chứng. Các nghiên cứu trong 
tương lai có thể triển khai với số lượng mẫu lớn hơn, thời gian tác động dài hơn và tiến hành 
thêm với nhóm đối chứng để kiểm chứng thêm tính hiệu quả. Trong nghiên cứu này, một số 
biểu hiện và thành phần năng lực tự học của SV có sự phát triển không đáng kể sau quá trình 
thực nghiệm sư phạm. Do đó, khi áp dụng mô hình LHĐN trong dạy học hoặc thực hiện 
nghiên cứu tương tự, giảng viên cần lưu ý đến việc tìm cách phát triển thêm các biểu hiện, 
thành phần năng lực trên cho SV. Ngoài ra, các nghiên cứu khác về mô hình LHĐN cũng có 
thể được triển khai nhằm khám phá thêm tác động của mô hình này đối với việc đào tạo SV 
ngành Sư phạm Hoá học. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Self-study is crucial for pre-service teachers to continuously learn and refine their skills 
during their academic journey and future teaching careers. The study aims to enhance the self-study 
competence of students majoring in Chemistry Teacher Education by implementing the flipped 
classroom model in a course of General Chemistry 1, which is a fundamental course of the 
curriculum. The research employs a combination of research methods, including developing a 
theoretical framework, pedagogical experiments, and data analysis. A framework was developed for 
assessing students’ self-study competence, a process was proposed for a flipped classroom to 
enhance students’ self-study competence, and lesson plans for two topics in the course of General 
Chemistry 1 were designed. The experiment was conducted with 22 first-year students majoring in 
Chemistry Teacher Education. The result shows that students’ self-study competence increased after 
the intervention. Therefore, it can be concluded that the flipped classroom model contributes to 
cultivating and developing self-study competence among pre-service Chemistry teachers. 
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